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Phụ lục: Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung thực hiện tại TTYT huyện Kỳ Sơn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số (07/QĐ-SYT ngày 05/01/2022 của Sở Y tế Nghệ An) 

TT 
TT 

43/21 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

 

Phân tuyến 

A B C D 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHÓNG ĐỘC 
    

  

A. TUẦN HOÀN 
    

1 1 Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường < 8 giờ X X X 
 

2 2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường X X X 
 

3 3 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục < 8 giờ X X X 
 

4 5 Làm test phục hồi máu mao mạch X X X X 

5 6 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên X X X X 

6 10 Chăm sóc catheter tĩnh mạch X X X 
 

7 15 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm X X X 
 

8 20 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu X X X 
 

9 28 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường < 8 giờ X X X X 

10 35 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc X X X 
 

  

B. HÔ HẤP X X 
  

11 52 Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn X X X X 

12 
55 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông 

một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) 

X X X 
 

13 58 Thở oxy qua mặt nạ không có túi ( 8 giờ) X X X X 

14 62 Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính < 8 giờ X X X X 

15 64 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em 
X X X X 

16 65 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ X X X X 

17 68 Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube X X X 
 

18 71 Mở khí quản câp cứu X X X 
 

19 72 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp X X X 
 

20 74 Mở khí quản qua da một thì câp cứu ngạt thở X X X 
 

21 76 Chăm sóc lồ mở khí quản (một lần) X X X 
 

22 79 Rút canuyn khí quản X X X 
 

23 80 Thay canuyn mở khí quản X X X 
 

24 87 Khí dung thuôc qua thở máy (một lân) X X X 
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25 92 Siêu âm màng phổi cấp cứu X X 
  

26 93 Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter X X X 
 

27 96 Mở màng phổi tối thiểu bằng troca X X X 
 

  

C. THẬN - LỌC MÁU 
    

28 160 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang X X X X 

29 161 Chọc hút nước tiểu trên xương mu X X X 
 

30 162 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ X X X 
 

31 163 Mỏ' thông bàng quang trên xương mu X X X 
 

32 164 Thông bàng quang X X X X 

33 165 Rửa bàng quang lấy máu cục X X X 
 

34 170 Bài niệu cưỡng bức < 8 giờ X X X 
 

35 171 Kiêm hóa nước tiêu tăng thải trừ chảt độc < 8 giờ X X X 
 

  

D. THẦN KINH 
    

36 202 Chọc dịch tuỷ sống X X X 
 

37 207 Ghi điện não đồ cấp cứu X X 
  

38 213 Điều trị co giật liên tục < 8 giờ X X X 
 

39 214 Điều trị giãn cơ trong cấp cứu < 8 giờ X X X 
 

  

Đ. TIÊU HÓA 
    

40 
227 Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống 

thông dạ dày < 8 giò' 

X X X 
 

  

E. TOÀN THÂN 
    

41 255 Kiếm soát pH máu bằng bicarbonate < 8 giờ X X X 
 

42 256 Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch X X X 
 

43 257 Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch X X X 
 

44 258 Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy < 8 giờ X X X 
 

  

G. XÉT NGHIỆM 
    

45 281 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) X X X X 

II. NỘI KHOA (02) 
    

  

B. TIM MẠCH 
    

46 111 Nghiệm pháp atropin X X X 
 

  

C. THẦN KINH 
    

47 145 Ghi điện não đồ thường quy X X X 
 

III. NHI KHOA 
    

  

V. NỘI SOI CHẤN ĐOÁN CAN THIỆP 
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B. TAI - MŨI - HỌNG 
    

48 1001 Nội soi tai X X X 
 

49 1002 Nội soi mũi X X X 
 

50 1003 Nội soi họng X X X 
 

  

XI. TAI - MŨI - HỌNG 
    

  

A. TAI 
    

51 2104 Vá nhĩ đơn thuân X X 
  

52 2116 Thông vòi nhĩ X X X 
 

53 2117 Lấy dị vật tai X X X 
 

54 2118 Chọc hút dịch tụ huyết vành tai X X X 
 

55 2119 Chích nhọt ống tai ngoài X X X 
 

56 2120 Làm thuôc tai X X X 
 

57 2121 Chích rạch màng nhĩ X X 
  

58 2122 Đặt ống thông khí tai giữa X X 
  

59 2123 Phẫu thuật đặt ống thông khí X X 

  

60 2125 Lây dáy tai (nút biêu bì) X X X X 

  

B. MŨI XOANG 
    

61 2149 Nhét bấc mũi sau X X X 
 

62 2150 Nhét bấc mũi trước X X X 
 

63 2155 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) X X X X 

  

C. HỌNG - THANH QUẢN 
    

64 2178 Lấy dị vật hạ họng X X X 
 

65 2179 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê X X X 
 

66 
2180 

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ X X X 
 

67 2181 Chích áp xe quanh Amidan X X X 
 

68 2182 Đốt nhiệt họng hạt X X X 
 

69 2184 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản X X X 
 

70 2186 
Bơm thuốc thanh quản X X X 

 

71 2187 Rửa vòm họng X X X 
 

72 2190 Lấy dị vật họng miệng X X X X 

73 2191 Khí dung mũi họng X X X X 

 

VI. TÂM THẦN 
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B.THĂM DÕ CHÖC NĂNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 
    

74 38 Đo điện não vi tính X X 
  

  

E. XỬ TRÍ ĐIÈU TRỊ TÍCH cực 
    

75 61 Xử trí trạng thái loạn trương lực cơ cấp X X 
  

76 62 Xử trí trạng thái kích động X X X X 

77 63 Xử trí trạng thái động kinh X X 
  

78 64 Xử trí trạng thái không ăn X X X 
 

79 65 Xử trí hội chứng an thần kinh ác tính X X 
  

80 66 Xử trí trạng thái bon chon bat an do thuốc hướng thần X X X 
 

81 67 Xử trí trạng thái loạn động muộn X X 
  

82 68 Cấp cứu tự sát X X X X 

83 69 Xử trí hạ huyết áp tư the X X X X 

84 70 Xử trí ngộ độc thuốc hướng thần X X X 
 

85 71 Xử trí dị ứng thuốc hướng thần X X X X 

86 72 Xử trí trạng thái sảng rượu X X 
  

  

G. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÖY 
    

87 74 Test nhanh phát hiện chất gây nghiện trong nước tiểu X X X 
 

88 
77 

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc hướng 

thần 

X X X X 

89 83 Điều trị nghiện rượu X X 
  

 

VII.  H. NỘI TIẾT 

    

  

8. Các kỹ thuật trên nguôi bệnh đái tháo đưòng 
    

90 225 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường X X X X 

91 226 
Cắt lọc, lấy bỏ tố chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết 

loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường 
X X X 

 

92 227 
cẳt lọc, lấy bỏ tố chức hoại tử cho các nhi 1 ễm trùng bàn chân vết 

loét rộng < !4 bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 
X X X 

 

93 228 
Căt lọc, lấy bỏ tô chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết 

loét rộng < */2 bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 
X X X 

 

94 

229 

Căt lọc, lẩy bỏ tô chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vêt 

loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 

X X X 
 

95 230 
Căt lọc, lấy bỏ tố chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên 

người bệnh đái tháo đường 
X X X 

 

96 231 Chích rạch, dẫn lưu ố áp xe trên người bệnh đái tháo đường X X X 
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97 232 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường X X X 

 

98 233 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường X X X 
 

99 234 
Căt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường 

X X X X 

100 236 Các tiếu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt) X X X 
 

101 239 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin X X X X 

102 240 Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân X X X X 

103 241 Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện X X X X 

 

VIII. HỌC CỔ TRUYỀN 

    

  

H. XOA BÓP - BẤM HUYỆT 
    

104 409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngũ X X X X 

105 411 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính X X X X 

106 419 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình X X X X 

107 446 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chỉ do chấn thương cột sổng X X X X 

  

L. KỸ THUẬT CHUNG 
    

108 483 
(TT21) 

Xoa bóp bấm huyệt bằng tay X X X 

 

109 485 
(TT21) 

Giác hơi X X X X 

 

IX. GÂY MÊ HỒI SỨC 

    

  

A. CÁC KỸ THUẬT 
    

110 100 Kỹ thuật giảm đau bằng morphin tĩnh mạch theo kiểu PCA X X 
  

111 101 Kỹ thuật giảm đau bằng morphin tủy sống X X 
  

112 109 Kỹ thuật giảm đau sau phâu thuật băng gây tê NMC X X 
  

113 112 Kỹ thuật giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê NMC X X 
  

 

XIII. PHỤ SÂN 
    

  

A. SÀN KHOA 
    

114 25 Nội xoay thai X X X 

 

115 45 Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai X X 

  

  

B. PHỤ KHOA 
    

116 
61 

cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong 

tiểu khung 

X X 
  

117 
74 

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần 

phụ, ứ mủ vòi trứng 
X X 

  

118 75 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung X X 
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119 
115 

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành 

bụng 
X X 

  

120 132 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa X X 
  

121 
145 

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp 

lạnh... 
X X X 

 

122 149 Khâu rách cùng đồ âm đạo X X X 

 

123 150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn X X X 

 

124 155 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn X X X 

 

125 166 Soi cổ tử cung X X X X 
  

C. SƠ SINH 
    

126 201 Hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh X X X X 
  

Đ. KÉ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 
    

127 221 Phẫu thuật nội soi lẩy dụng cụ tử cung trong ổ bụng X X 

  

128 223 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ X X X 

 

129 224 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ X X X 

 

130 225 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) X X X 

 

131 226 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) X X X 

 

  

E.PHÁ THAI 
    

132 234 Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) X X 

  

133 237 Hút thai dưới siêu âm X X 

  

 

XV. TAI - MŨI - HỌNG 
    

  

A. TAI - TAI THẦN KINH 
    

134 45 Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai X X X 

 

135 46 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ X X X 
 

136 47 Cắt bỏ vành tai thừa X X X 
 

137 48 Đặt ống thông khí màng nhĩ X X X 
 

138 49 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ X X X 
 

139 50 Chích rạch màng nhĩ X X X 
 

140 51 Khâu vết rách vành tai X X X 
 

141 52 Bơm hơi vòi nhĩ X X X 
 

142 53 Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai X X X 
 

143 54 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) X X X 
 

144 55 Nội soi lấy dị vật tai gây mê X X X 
 

145 56 Chọc hút dịch vành tai X X X X 
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146 57 Chích nhọt ống tai ngoài X X X X 

147 58 Làm thuốc tai X X X X 

148 59 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài X X X X 

  

B. MŨI-XOANG 
    

149 140 Nhét bấc mũi sau X X X 
 

150 141 Nhét bấc mũi trước X X X 
 

151 142 Cầm máu mũi bằng Merocel X X X 
 

152 143 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê X X X 

 

153 144 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê X X X 
 

154 145 Cầm máu điếm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) 
X X X X 

155 146 Rút meche, rút merocel hốc mũi X X X X 

156 147 Hút rửa mũi, xoang sau mổ X X X X 

  

C. HỌNG - THANH QUẢN 
    

157 149 Phẫu thuật cắt Amidan gây mê X X X 
 

158 153 Nạo VA X X X 

 

159 154 Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản X X X 

 

160 206 Chích áp xe sàn miệng X X X 
 

161 207 Chích áp xe quanh Amidan X X X n 

162 218 Bơm thuốc thanh quản X X X 
*/7 

163 219 Đặt nội khí quản X X X 
 

164 220 Thay canuyn X X X 
 

165 221 Sơ cứu bỏng đường hô hấp X X X X 

166 222 Khí dung mũi họng X X X X 

167 223 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê X X X 
 

168 226 Nội soi hạ họng ổng cứng chẩn đoán gây tê X X X 

 

169 228 Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê X X X 

 

170 238 Nội soi thanh quản ống cứng chấn đoán gây tê X X X 

 

171 240 Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê X X X 

 

172 368 
(TT21) 

Trích áp xe vùng đầu cô X X X X 

 

XVI. RĂNG - HÀM - MẶT 
    

  

A. RĂNG 
    

173 57 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi X X X 
 

174 59 Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA X X 
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175 60 Điều trị tủy răng ngoài miệng (răng bị bật, nhổ) X X 
  

176 236 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement X X X X 

  

HÀM MẶT 
    

177 299 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt X X X 
 

178 336 Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê X X 
  

179 337 Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê X X X 
 

 

XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP 
    

  

B.TAI-MŨI-HỌNG 
    

180 7 Nội soi cầm máu mũi X X X 
 

181 13 Nội soi tai - mũi -họng X X X 
 

 

XXI. THÀM DÕ CHỨC NĂNG 
    

  

A.TIM MẠCH 
    

182 13 Nghiệm pháp dây thắt X X X X 

183 14 Điện tim thường X X X X 

  

C.THẦN KINH - TÂM THẦN 
    

184 40 Ghi điện não đồ thông thường X X X 
 

 


